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1. Chọn từ ngữ trong ngoặc thay cho ô vuông?

- Dì Chi là em gái của

- Chú Long là em trai của

- Dì và cậu là những người thuộc

- Cô, chú là những người thuộc

( mẹ, bố, họ nội, họ ngoại )

mẹ

bố

họ ngoại

họ nội



2. Chọn từ ngữ trong ngoặc thay cho ô vuông?

- Em Nụ môi , trông yêu lắm. Em đã lớn lên

nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt em , 

tròn và . Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và

rất thích đưa võng ru em ngủ

( mở to, đen láy, đỏ hồng)

mở to 

đen láy

đỏ hồng



3.Kết hợp cột A với cột B để tạo câu chọn viết 2 câu vào vở

Em bé

Chị của em

Ông ngoại của em

chăm học

đã già

bụ bẫm




